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Phần I: (7 điểm) Trả lời câu hỏi

Câu 1. Hãy giải thích tại sao trên cánh quạt trong gia đình thường bám bụi.

Câu 2. Có mấy loại điện tích? Là những loại nào? Các điện tích tương tác với nhau như thế nào? Lấy ví dụ minh họa.
Câu 3. Đèn LED hoạt động dựa trên tác dụng nào của dòng điện? Khi mắc đèn LED vào mạch điện với nguồn điện là pin hoặc acquy để đèn sáng cần lưu ý điều gì?
Câu 4. Cho sơ đồ mạch điện (hình 1).                                  
            Hãy chỉ ra chỗ sai và vẽ lại cho đúng.

Câu 5. Trên một nguồn điện (pin) có ghi 1,5V. Chữ số đó cho ta biết điều gì?

Phần II. (3 điểm) Giải bài tập:

Câu 6. Đổi đơn vị cho các giá trị sau đây:
            0,25V = ......................mV                          100V = ............................kV

            10mV = .........................A                           0,3A = ............................mV

Câu 7.  Cho mạch điện có sơ đồ (hình 2). Khi K đóng,
Ampe kế có số chỉ là I = 0,2A; Vôn kế V có số chỉ 

U = 6V (không đổi), vôn kế V1 chỉ 2,5 V.


a, Tính cường độ dòng điện I1, I2 tương ứng chạy

qua đèn Đ1, Đ2.


b,  Tính hiệu điện thế U​2 giữa hai đầu bóng đèn Đ2.

c, Thay bóng đèn Đ2 bằng bóng đèn Đ3 cùng loại với bóng đèn Đ1, người ta thấy hai đèn sáng bình thường. Hỏi hiệu điện thế định mức của đèn Đ3 là bao nhiêu? Giải thích .
.......................Hết.......................
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	YÊU CẦU VỀ KIẾN THỨC
	Điểm

	Phần I
	Viết câu trả lời đúng ( 7 điểm)
	

	Câu 1
	Trên các cánh quạt trong gia đình thường bám bụi vì khi quay cánh quạt cọ xát với không khí nên nó bị nhiễm điện và hút được các hạt bụi
	1,0đ

	Câu 2
	- Có hai loại điện tích là điện tích âm (-) và điện tích dương (+). 

- Các điện tích cùng loại thì đẩy nhau, các điện tích khác loại hút nhau.

- Ví dụ: (mỗi ví dụ đúng cho 0,5đ)
+ Hai mảnh ni lông, sau khi cọ xát bằng vải khô và đặt gần nhau thì đẩy nhau.

+ Thanh thủy tinh và thanh nhựa, sau khi cọ xát bằng vải khô đặt gần nhau thì hút nhau.
	1,0đ
1,0đ

	Câu 3
	- Đèn LED hoạt động dựa trên tác dụng phát sáng của dòng điện. 

- Vì đèn LED chỉ cho dòng điện chạy qua theo một chiều xác định. Cho nên sử dụng nguồn điện là pin hay acquy ta cần lưu ý là phải nối cực dương (+) của nguồn điện với bản kim loại nhỏ và cực âm (-) với bản kim loại to của đèn LED khi đó đèn mới sáng. 
	0,5đ
  0,5đ

	Câu 4
	- HS chỉ rõ 2 chỗ sai:

+ Dòng điện đi từ cực âm qua đèn về cực dương của nguồn điện là sai. 

+ Mắc ampekế, dòng điện đi vào chốt âm và đi ra chốt dương là sai.

- Học sinh vẽ lại hình đúng


	1,0đ

1,0đ

	Câu 5
	Trên nguồn điện (pin) có ghi 1,5V. Chữ và số ghi đó cho ta biết giá trị hiệu điện thế giữa hai cực của pin khi chưa mắc vào mạch.
	1,0đ

	Phần II
	Giải bài tập ( 3 điểm)
	

	Câu 6
	    0,25V = 250mV                                             100V = 0,1kV

    10mA =  0,01A                                              0,3A = 300mA
	1,0đ

	Câu 7


	a) Cường độ dòng điện chay qua đèn Đ1 và Đ2 là: I1 = I2 = I = 0,2A.

b) Hiệu điện thế hai đầu đèn Đ2:  U2 = U – U1 = 6 – 2,5 = 3,5V

c) Vì đèn Đ3 mắc nối tiếp đèn Đ1 vào mạch và do hai đèn (Đ1 và Đ3) giống nhau (cùng loại) nên hiệu điện thế hai đầu mỗi đèn:

                      U3 = U1 = U/2 = 3(V)

- Do đèn sáng bình thường nên hiệu điện thế hai đầu mỗi đèn bằng hiệu điện thế định mức của đèn ( UĐM = 3V).
	0,5đ

0,5 đ

0,5đ
0,5đ
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